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          Thêi gian lµm bµi: 150 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)

Câu 1(1,5 điểm): 
a) Tính: A = 1+ 
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b) Tính  giá trị của biểu thức:
B = 2013x100 + 2013x99 + 2013x98+.............+ 2013x2 + 2013x    tại x = 2014
Câu 2  1) (2,0 điểm): Ba lớp 7A,7B,7C có 94 học sinh tham gia trồng cây. Mỗi học sinh lớp 7A trồng đư​ợc 3 cây, Mỗi học sinh lớp 7B trồng đư​ợc 4 cây, Mỗi học sinh lớp 7C trồng đư​ợc 5 cây. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh. Biết rằng số cây mỗi lớp trồng đư​ợc đều nh​ư nhau.
2) Tìm số tự nhiên x, y biết : 
[image: image2.wmf]2
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Câu 3 (1,5 điểm): 1) Tìm x, y nguyên để :  xy + 3x - y = 6   
2) Tìm tất cả các cặp số nguyên (x ; y) với x > 1, y > 1 sao cho 

      (3x+1) 
[image: image3.wmf]M

 y đồng thời (3y + 1) 
[image: image4.wmf]M

 x.

Câu 4 (1,5 điểm):
a) T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc: 
               A =(x( +(2014 -x(

b) Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức sau:     P = 
[image: image5.wmf]2
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Câu 5 (3,5 điểm): Cho tam giác ABC có góc B và góc C là hai góc nhọn. Trên tia đối của tia
          AB lấy điểm D sao cho AD = AB, trên tia đối của tia AC lấy điểm E sao cho AE =AC.  

              a) Chứng minh rằng : BE = CD.

              b) Gọi M là trung điểm của BE, N là trung điểm của CD. Chứng minh M,A,N thẳng hàng.

              c) Gọi Ax là tia bất kỳ nằm giữa hai tia AB và AC. Gọi H,K lần  lượt là hình chiếu của B và C trên tia Ax. Chứng minh BH + CK 
[image: image6.wmf]£

 BC.

              d) Xác định vị trí của tia Ax để tổng BH + CK có giá trị lớn nhất.
 Bài  5: Tìm tất cả các số tự nhiên có ba chữ số 
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  sao cho  
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Với n là số nguyên lớn hơn 2.

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: .................................................................Số báo danh:.......................

Giám thị  (Họ tên và ký)..............................................................................................................
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM HƯỚNG DẪN CHẤM
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	1
(1,5điểm)
	a

(0,75đ)
	A = 1+ 
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	b
(0,75đ)
	Ta có: 2013 = 2014 – 1 = x- 1 thay vào biểu thức B ta có: 
B = (x-1)x100 +(x-1)x99 +(x-1)x98 +......+(x-1)x2 + (x-1)x
   = x101 - x100 + x100- x99 +......+ x3- x2+ x2- x
   = x101- x

   = 2014101- 2014
	0,25

0,25
0,25

	2
(2,0điểm)
	
	Gọi số học sinh đi trồng cây của 3 Lớp 7A,7B, 7C

theo thứ tự là x, y, z  (x> 0; y >0 ; z >0)

Theo đề ra ta có
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BCNN (3,4,5) = 60

Từ (2) ( 
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Áp dụng tính chất dãy tỷ số bằng nhau ta có :
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47
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 (      x= 40, y=30 và z =24  
Số học sinh đi trồng cây của 3 lớp 7A, 7B, 7C lần l​ượt là 40, 30, 24.
2) Ta có :
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 Do 7(x–2004)2 
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Mặt khác 7 là số NT 
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Vậy y = 3 hoặc y = 4 thay vào (1)

Suy ra : x= 2005 , y =4 hoặc x = 2003, y = 4
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	1
(0,75đ)
	xy + 3x - y = 6 
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(x–1)(y+3) = 3 =1.3=-1.(-3)=3.1=-3.(-1) 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image32.wmf]2
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image37.wmf]Û
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image40.wmf]Û
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(KTM)
Vậy (x ;y) ={ (2;0) ; (0;-6) ; (4 ;-2)}
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	2
	Dễ thấy  
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 . Không mất tính tổng quát, giả sử x > y.

Từ (3y + 1) 
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Vì x > y nên 3x > 3y + 1 = p.x. 
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 p < 3. Vậy p
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· Với p = 1: 
[image: image47.wmf]Þ

x = 3y + 1
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3x + 1 = 9y + 4 
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Mà y > 1 nên y
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+   Với y = 2 thì x = 7.

+  Với y = 4 thì x = 13.

· Với p = 2: 
[image: image53.wmf]Þ

2x = 3y + 1
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6x = 9y + 3
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2(3x + 1) = 9y + 5

Vì 3x + 1
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y nên 9y + 5
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y suy ra  5
[image: image58.wmf]M

y , mà y > 1 nên y = 5, 

suy ra x = 8.

Tương tự với y > x ta cũng được các giá trị tương ứng.

Vậy các cặp (x; y) cần tìm là: (7;2);(2;7);(8;5);(5;8);(4;13);(13;4);
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(1,5điểm)
	a

(0,75đ)
	Áp dụng (a+b( ((a(+(b(Ta có


A=(x(+(2014-x(((x+2014-x(=2014


AMin =2014 <=> x(2014-x) (0 
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Vậy AMin= 2014 khi 0(x(2014
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	b
(0,75đ)
	Ta có P = 
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Để P có GTLN thì (x+2)2 + 2013 nhỏ nhất
( x+ 2 = 0 => x = -2

Vậy PMax = 
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	Xét 
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 có :

 AB = AD      (gt )                     (1)





[image: image66.wmf]·

BAE

 = 
[image: image67.wmf]·

DAC

 (đối đỉnh )            (2)
AE = AC      (gt )                      (3)
Từ (1); (2); (3) suy ra:
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 BE = CD   (Hai cạnh tương ứng)
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	Xét  
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BE = CE (C/M trên)

Vì M là trung điểm của BE         
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BM = DN  (4)
     N là trung điểm của CD
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)                    (5)
AB  =  AD  (gt )                                                 (6)
Từ (4); (5); (6) suy ra: 
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Suy ra 
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	0,25

0,25

0,25

0,25
0,25
0,25

	
	c

(0,75đ)
	Gọi giao điểm Ax và BC là I ta có:    BC = BI + IC

BH
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CI (Tính chất của đường vuông góc và đường xiên)
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	BH + CK có giá trị lớn nhất bằng BC khi đó K,H trùng với I, do đó Ax 
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Từ (1) và (2) ta có:  
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Từ (3) và (4) 
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Ba Đồn, ngày 31 tháng 3 năm 2014
               GIÁO VIÊN RA ĐỀ

                 Phan Văn Quân

®Ò thi chÝnh thøc
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